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1 14000589 Huỳnh Phúc Quang Bình 14CĐNL01 X

2 14000590 Nguyễn Trần Ngọc Cảnh 14CĐNL01 X X

3 14000120 Đoàn Thanh Thành 14TCĐL01 X X

4 14000133 Nguyễn Ngọc Vũ 14TCĐL01 X

5 15000993 Lương Tuấn Anh 15CĐ-ĐL1 X X

6 15000851 Nguyễn Đại Hiệp 15CĐ-ĐL1 X X

7 15000413 Mai Trọng Hiếu 15CĐ-ĐL1 X X

8 15003148 Đoàn Công Huy 15CĐ-ĐL1 X X

9 15001348 Nguyễn Anh Khải 15CĐ-ĐL1 X X

10 15001546 Lê Hoài Phong 15CĐ-ĐL1 X X

11 15000762 Giang Gia Phú 15CĐ-ĐL1 X X

12 15000533 Tạ Vĩnh Phước 15CĐ-ĐL1 X X

13 15001451 Lê Quốc Thái 15CĐ-ĐL1 X X

14 15001358 Lê Bách Thắng 15CĐ-ĐL1 X X

15 15001143 Ngô Văn Thiên 15CĐ-ĐL1 X X

16 15001518 Lê Đình Thuận 15CĐ-ĐL1 X X

17 15001455 Nguyễn Thành Trung 15CĐ-ĐL1 X X

18 15000879 Nguyễn Lê Tự 15CĐ-ĐL1 X X

19 15001972 Hoàng Anh Dũng 15CĐ-ĐL2 X X

20 15001692 Nguyễn Tấn Dưỡng 15CĐ-ĐL2 X X

21 15002089 Đỗ Hoàng Gia 15CĐ-ĐL2 X X

22 15001948 Trần Trường Giang 15CĐ-ĐL2 X X

23 15001850 Phan Duy Hải 15CĐ-ĐL2 X X

24 15002931 Hồ Nguyễn Trọng Hiếu 15CĐ-ĐL2 X X

25 15001922 Huỳnh Trung Hiếu 15CĐ-ĐL2 X X

26 15002307 Biện Tấn Hoàng 15CĐ-ĐL2 X X

27 15001624 Nguyễn Thanh Hưng 15CĐ-ĐL2 X X

28 15001836 Nguyễn Văn Hữu 15CĐ-ĐL2 X X

29 15002246 Lê Quốc Khánh 15CĐ-ĐL2 X X

30 15001809 Mai Trần Nhật Linh 15CĐ-ĐL2 X X

31 15001627 Lương Bá Nam 15CĐ-ĐL2 X X

32 15001547 Nguyễn Hồng Nguyên 15CĐ-ĐL2 X X

33 15002056 Tạ Quang Nhật 15CĐ-ĐL2 X X

34 15002030 Lê Ngọc Nông 15CĐ-ĐL2 X X

35 15002145 Đinh Toàn Phát 15CĐ-ĐL2 X X

36 15001832 Ngô Phước Sang 15CĐ-ĐL2 X X
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37 15002080 Tạ Thanh Sang 15CĐ-ĐL2 X X

38 15002244 Trương Công Đức Tài 15CĐ-ĐL2 X X

39 15002037 Phạm Nguyễn Quốc Thắng 15CĐ-ĐL2 X X

40 15001669 Nguyễn Kim Thanh 15CĐ-ĐL2 X X

41 15002173 Trịnh Tín Thành 15CĐ-ĐL2 X

42 15002259 Trần Thanh Thiện 15CĐ-ĐL2 X X

43 15002044 Ngô Minh Tín 15CĐ-ĐL2 X X

44 15001833 Hồ Văn Toàn 15CĐ-ĐL2 X X

45 15001709 Nguyễn Ngọc Toàn 15CĐ-ĐL2 X X

46 15001303 Lê Minh Tuấn 15CĐ-ĐL2 X X

47 15002966 Đỗ Hoàng Anh 15CĐ-ĐL3 X X

48 15003305 Huỳnh Thái Châu 15CĐ-ĐL3 X X

49 15002313 Tăng Quốc Cường 15CĐ-ĐL3 X X

50 15003391 Nguyễn Hoàng Đăng 15CĐ-ĐL3 X X

51 15002869 Nguyễn Hữu Minh Đăng 15CĐ-ĐL3 X X

52 15003023 Trương Công Định 15CĐ-ĐL3 X X

53 15002310 Nguyễn Phước Hoài 15CĐ-ĐL3 X X

54 15002798 Mạc Quốc Huy 15CĐ-ĐL3 X X

55 15002439 Nguyễn Sơn Lâm 15CĐ-ĐL3 X X

56 15003340 Ngô Đình Mạnh 15CĐ-ĐL3 X X

57 15002348 Nguyễn Minh Nhật 15CĐ-ĐL3 X X

58 15002872 Võ Thiện Phát 15CĐ-ĐL3 X X

59 15002722 Lâm Du Quân 15CĐ-ĐL3 X X

60 15002567 Đỗ Hoàng Sơn 15CĐ-ĐL3 X X

61 15002749 Phạm Nhật Tân 15CĐ-ĐL3 X X

62 15003352 Lê Văn Thủy 15CĐ-ĐL3 X X

63 15002924 Nguyễn Thanh Tín 15CĐ-ĐL3 X X

64 15002061 Trần Trung Tính 15CĐ-ĐL3 X X

65 15003330 Phan Lê Phước Tự 15CĐ-ĐL3 X X

66 15002563 Hoàng Lê Tuấn 15CĐ-ĐL3 X X

67 15002388 Hà Văn Tùng 15CĐ-ĐL3 X X

68 15002411 Trần Quốc Tuyên 15CĐ-ĐL3 X X

69 15003050 Huỳnh Thanh Vinh 15CĐ-ĐL3 X X

70 15003338 Nguyễn Văn Vương 15CĐ-ĐL3 X X

71 15002909 Dương Triều Vỹ 15CĐ-ĐL3 X X

72 15000904 Nguyễn Chí Công 15TC-NL X

73 15000332 Lê Long Đỉnh 15TC-NL X

74 15000210 Trần Hoàng Gia 15TC-NL X

75 15001492 Trần Minh Hiệp 15TC-NL X

76 15003286 Nguyễn An Hòa 15TC-NL X
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77 15002375 Nguyễn Văn Hoàn 15TC-NL X

78 15001743 Lê Minh Huy 15TC-NL X

79 15000378 Phan Phước Huy 15TC-NL X

80 15000258 Nguyễn Đức Minh 15TC-NL X

81 15000903 Nguyễn Hiểu Minh 15TC-NL X

82 15002518 Cao Thanh Nghĩa 15TC-NL X

83 15000256 Phạm Ngọc Sang 15TC-NL X

84 15000395 Lin Phát Toàn 15TC-NL X

85 15001370 Đinh Ngọc Bảo 15TCN-LĐL X

86 15000382 Nguyễn Anh Bảo 15TCN-LĐL X

87 15001483 Nguyễn Văn Đại 15TCN-LĐL X

88 15000051 Hồ Ngọc Đạt 15TCN-LĐL X

89 15001408 Nguyễn Văn Hậu 15TCN-LĐL X

90 15000359 Mai Hoàng Huy 15TCN-LĐL X

91 15000343 Nguyễn Lê Gia Khánh 15TCN-LĐL X

92 15001205 Huỳnh Minh Kiên 15TCN-LĐL X

93 15002425 Thân Hữu Kiệt 15TCN-LĐL X

94 15000757 Lê Tấn Lộc 15TCN-LĐL X

95 15001347 Nguyễn Hoàng Nhựt 15TCN-LĐL X

96 15002454 Trương Tấn Phát 15TCN-LĐL X

97 15001857 Nguyễn Quốc Phi 15TCN-LĐL X

98 15000735 Hùynh Thanh Phong 15TCN-LĐL X

99 15000384 Lìu Tuyền Phúc 15TCN-LĐL X

100 15002742 Võ Văn Phước 15TCN-LĐL X

101 15000756 Lê Tấn Tài 15TCN-LĐL X

102 15002652 Nguyễn Tấn Tài 15TCN-LĐL X

103 15003252 Hoàng Quốc Thắng 15TCN-LĐL X

104 15001926 Huỳnh Quốc Nguyên 15TCT-NL X

105 15000393 Mai Thanh Sỹ Nguyên 15TCT-NL X

106 15002300 Nguyễn Văn Sơn 15TCT-NL X

107 15003052 Nguyễn Thanh Sang 15TN-NL X

TỔNG CỘNG: 107 HS-SV

Ghi chú: Dấu X là HS-SV chưa đóng tiền học phí.

Ngày 26 tháng 05 năm 2016

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Nguyễn Kính

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trần Thị Thảo Vân
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